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CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 29/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia  
và giám sát, đánh giá đầu tư 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh 
tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án 
quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về: 
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1. Trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư 
dự án quan trọng quốc gia theo quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng; 
trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án do Quốc 
hội quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư; trình tự, thủ tục thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án do 
Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư. 

2. Giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể 
đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam và 
đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; chi phí giám sát, đánh giá đầu tư; quyền hạn và 
trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám 
sát, đánh giá đầu tư. 

3. Việc giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy 
định của pháp luật về chứng khoán. 

4. Việc giám sát, đánh giá các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này; những vấn đề khác biệt do đặc thù của việc sử 
dụng các nguồn vốn này, thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử 
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 
nước ngoài và điều ước quốc tế liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm: 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến dự án quan trọng quốc gia 
theo quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng; dự án do Quốc hội quyết định 
chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 
dự án do Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư. 

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện giám sát, 
đánh giá đầu tư và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 
động đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Giám sát đầu tư” là hoạt động theo dõi, kiểm tra đầu tư. Giám sát đầu tư 

gồm giám sát chương trình, dự án đầu tư và giám sát tổng thể đầu tư. 

2. “Theo dõi chương trình, dự án đầu tư” là hoạt động thường xuyên và định 

kỳ cập nhật các thông tin liên quan đến tình hình thực hiện chương trình, dự án; 
tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin, đề xuất các phương án phục vụ việc ra 

quyết định của các cấp quản lý nhằm đảm bảo chương trình, dự án đầu tư thực hiện 

đúng mục tiêu, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và trong khuôn khổ các nguồn 
lực đã được xác định. 

3. “Kiểm tra chương trình, dự án đầu tư” là hoạt động định kỳ theo kế hoạch 
hoặc đột xuất, nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý chương trình, dự 

án của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; phát hiện kịp thời những sai sót, 

yếu kém về quản lý chương trình, dự án theo quy định của pháp luật; kiến nghị các 
cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc, phát sinh, việc làm sai quy định về 

quản lý chương trình, dự án; giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý 

các vấn đề đã phát hiện. 

4. “Đánh giá chương trình, dự án đầu tư” là hoạt động định kỳ theo kế hoạch 

hoặc đột xuất nhằm xác định mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với 
quyết định đầu tư hoặc tiêu chuẩn đánh giá quy định của nhà nước tại một thời 

điểm nhất định. Đánh giá chương trình, dự án đầu tư bao gồm: đánh giá ban đầu, 

đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn, đánh giá kết thúc, đánh giá tác động và đánh giá 
đột xuất. 

5. “Đánh giá ban đầu” là đánh giá được thực hiện ngay sau khi bắt đầu thực 
hiện đầu tư chương trình, dự án nhằm xem xét tình hình thực tế của chương trình, 

dự án so với thời điểm phê duyệt để có biện pháp xử lý phù hợp. 

6. “Đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn” là đánh giá được thực hiện vào thời điểm 
giữa kỳ theo tiến độ thực hiện đầu tư chương trình, dự án được phê duyệt hoặc sau 
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khi kết thúc từng giai đoạn (đối với chương trình, dự án được thực hiện theo nhiều 

giai đoạn), nhằm xem xét quá trình thực hiện đầu tư chương trình, dự án từ khi bắt 

đầu triển khai, đề xuất các điều chỉnh cần thiết. 

7. “Đánh giá kết thúc” là đánh giá được tiến hành ngay sau khi kết thúc thực 
hiện đầu tư chương trình, dự án nhằm xem xét các kết quả đạt được, rút ra các bài 
học kinh nghiệm. 

8. “Đánh giá tác động” là đánh giá được thực hiện vào thời điểm thích hợp sau 
năm thứ 3 kể từ khi đưa chương trình, dự án vào vận hành, nhằm làm rõ hiệu quả, 
tính bền vững và tác động kinh tế - xã hội so với mục tiêu đặt ra ban đầu. 

9. “Đánh giá đột xuất” là đánh giá được thực hiện trong những trường hợp có 
những vướng mắc, khó khăn, tác động phát sinh ngoài dự kiến trong quá trình thực 
hiện đầu tư chương trình, dự án. 

10. “Giám sát đầu tư của cộng đồng” là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh 
sống trên địa bàn xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là địa bàn cấp xã) nhằm 
theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan, đơn 
vị liên quan trong quá trình đầu tư; phát hiện, kiến nghị với các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền xử lý các vi phạm về đầu tư (trừ các chương trình, dự án bí mật 
quốc gia theo quy định của pháp luật). 

11. “Giám sát tổng thể đầu tư” là việc theo dõi thường xuyên, kiểm tra định kỳ 
theo kế hoạch hoặc đột xuất quá trình thực hiện đầu tư của các cấp, các ngành và 
địa phương; phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, thiếu sót để đảm bảo 
đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu và đảm bảo hiệu quả. 

12. “Theo dõi tổng thể đầu tư” là hoạt động thường xuyên và định kỳ cập nhật 
các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư và việc quản lý đầu tư của các cấp, 
các ngành và địa phương; tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin và đề xuất các cơ 
chế, chính sách liên quan đến quản lý đầu tư. 

13. “Kiểm tra tổng thể đầu tư” là hoạt động định kỳ theo kế hoạch hoặc đột 
xuất, nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư của các cấp, các 
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ngành; phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, yếu kém, bảo đảm việc quản 
lý đầu tư đúng quy định của pháp luật; phát hiện và kiến nghị các cấp có thẩm 
quyền xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh hoặc việc làm sai quy định về 
quản lý đầu tư; giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã 
phát hiện. 

14. “Đánh giá tổng thể đầu tư” là hoạt động định kỳ theo kế hoạch nhằm phân 

tích, đánh giá kết quả đầu tư của nền kinh tế, ngành, địa phương; xác định mức độ 

đạt được so với quy hoạch, kế hoạch trong từng thời kỳ hay từng giai đoạn; phân 

tích nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả đầu tư cũng như đề xuất các giải pháp 

nâng cao hiệu quả đầu tư trong kỳ hay giai đoạn kế hoạch sau. 

15. “Dự án thành phần thuộc chương trình đầu tư công” là một tập hợp các 

hoạt động có liên quan với nhau, nhằm thực hiện một hoặc một số mục tiêu cụ thể 

của chương trình, được thực hiện trên địa bàn cụ thể trong khoảng thời gian nhất 

định và dựa trên những nguồn lực đã xác định. 

16. “Chủ dự án thành phần” là cơ quan, tổ chức được giao chủ trì quản lý dự 

án thành phần thuộc chương trình đầu tư công. 

17. “Chủ sử dụng” là cơ quan, tổ chức được giao quản lý khai thác, vận hành 

dự án. 

18. “Dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác” là dự án đầu tư không sử dụng 

vốn nhà nước. 

19. “Vốn nhà nước ngoài đầu tư công” là vốn nhà nước theo quy định tại Luật 

Đấu thầu năm 2013 nhưng không bao gồm vốn đầu tư công theo quy định của 

pháp luật về đầu tư công.  

20. “Dự án quan trọng quốc gia” là dự án quan trọng quốc gia được quy định 

tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng; dự án do Quốc hội quyết định chủ trương 

đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; dự án do 

Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư. 
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Chương II 

TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG  

THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC 
 

Điều 4. Tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng thẩm định 

nhà nước 

1. Hội đồng thẩm định nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 

theo từng dự án có nhiệm vụ tổ chức thẩm định các dự án quan trọng quốc gia 
(Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi) để trình Quốc 

hội quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, hoặc báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ quyết định đầu tư. 

2. Hội đồng thẩm định nhà nước gồm Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội 

đồng và các thành viên khác của Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước 
là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Hội 

đồng là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các cơ quan liên quan do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng thẩm 

định nhà nước chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thẩm định 
và các hoạt động thẩm định theo nhiệm vụ được giao; ý kiến đánh giá kết quả thẩm 

định, kết luận và kiến nghị của Hội đồng thẩm định nhà nước về các nội dung của 

dự án quan trọng quốc gia được phân công và theo quy chế hoạt động của Hội 
đồng thẩm định nhà nước. 

4. Hội đồng thẩm định nhà nước có các quyền hạn sau: 

a) Xem xét, quyết định các vấn đề về nội dung, chương trình và kế hoạch công 

tác của Hội đồng và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thẩm định dự án 
quan trọng quốc gia; 

b) Yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị 
đầu tư cung cấp các tài liệu liên quan trong quá trình thẩm định dự án quan trọng 
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quốc gia, thanh toán các chi phí thẩm tra, thẩm định theo dự toán và tiến độ thực 

hiện công việc thẩm định đã được phê duyệt; 

c) Yêu cầu nhà thầu tư vấn (hoặc cơ quan có liên quan) cung cấp các tài liệu 
liên quan trong quá trình thẩm tra, thẩm định dự án quan trọng quốc gia. 

5. Hội đồng thẩm định nhà nước làm việc theo chế độ tập thể dưới sự điều 
hành của Chủ tịch Hội đồng. Phiên họp Hội đồng thẩm định nhà nước được coi là 
hợp lệ khi có ít nhất 50% số thành viên tham dự (kể cả người được ủy quyền). Các 
ý kiến kết luận được thống nhất theo nguyên tắc đa số. Trường hợp tỷ lệ biểu quyết 
là bằng nhau và đạt 50% số thành viên Hội đồng (bao gồm cả số có mặt tại phiên 
họp và số biểu quyết bằng văn bản gửi đến Hội đồng), vấn đề được thông qua theo ý 
kiến đã biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng. 

Kết luận cuối cùng thông qua các nội dung thẩm định dự án quan trọng quốc 
gia trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải được ít nhất 2/3 số thành viên Hội 
đồng thẩm định nhà nước thông qua. Ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định 
nhà nước được thực hiện bằng cách biểu quyết tại cuộc họp hoặc bằng văn bản gửi 
đến Hội đồng thẩm định nhà nước. 

6. Hội đồng thẩm định nhà nước tự giải thể sau khi hoàn thành công việc thẩm 
định theo quy định. 

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định 
nhà nước 

1. Xem xét phê duyệt kế hoạch thẩm định sau khi Hội đồng thẩm định nhà 
nước có ý kiến, quyết định triệu tập các cuộc họp Hội đồng thẩm định nhà nước, 
chủ trì các phiên họp; phân công trách nhiệm Phó Chủ tịch và các thành viên Hội 
đồng thẩm định nhà nước. 

2. Quyết định thành lập Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành theo yêu cầu công 
việc đối với từng dự án quan trọng quốc gia. 

3. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước có 
thể ủy quyền một Phó Chủ tịch Hội đồng triệu tập và chủ trì các phiên họp Hội 
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đồng thẩm định nhà nước hoặc báo cáo trước Chính phủ một số nội dung hoặc 
công việc do Phó Chủ tịch Hội đồng trực tiếp phụ trách. 

4. Quyết định việc thuê và lựa chọn tư vấn thẩm tra dự án quan trọng quốc gia 

theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Nghị định này. 

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định 

nhà nước 

1. Giúp Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước điều hành các hoạt động của 

Hội đồng; theo dõi và thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng 

phân công; báo cáo thường xuyên về tình hình và kết quả thực hiện của Hội đồng. 

2. Giúp Chủ tịch Hội đồng xem xét, đánh giá các báo cáo chuyên môn và các 

hoạt động khác của Hội đồng để trình Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Hội đồng thẩm 

định nhà nước 

1. Xem xét có ý kiến về các nội dung thẩm định dự án quan trọng quốc gia liên 

quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ quan và địa phương 

do mình phụ trách và về những vấn đề chung của dự án quan trọng quốc gia theo 

kế hoạch thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước. 

2. Huy động nhân lực, phương tiện làm việc, cơ sở nghiên cứu thuộc quyền 

quản lý của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

3. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng thẩm định nhà nước, trao đổi 

đóng góp ý kiến về các nội dung xem xét, thẩm định và biểu quyết các kết luận của 

Hội đồng thẩm định nhà nước. Trường hợp đặc biệt không thể tham dự cuộc họp, 

thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước phải ủy quyền người đại diện có thẩm 

quyền tham dự cuộc họp của Hội đồng và phải có ý kiến bằng văn bản về nội dung 

được lấy ý kiến. 

4. Chịu trách nhiệm về các ý kiến thẩm định và biểu quyết của mình. 
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Điều 8. Nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định nhà nước 

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định nhà nước là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

có các nhiệm vụ sau: 

1. Huy động bộ máy của Bộ giúp Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước tổ 

chức công việc thẩm định dự án quan trọng quốc gia và các hoạt động chung của 

Hội đồng; phối hợp với các cơ quan liên quan, Tổ chuyên gia thẩm định liên 

ngành, tư vấn thẩm tra để thực hiện các công việc thẩm định. 

2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự án, gửi hồ sơ dự án đến các thành viên Hội 

đồng, các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

3. Xây dựng kế hoạch thẩm định dự án quan trọng quốc gia theo mẫu quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, trình Hội đồng thẩm định nhà nước. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước giao. 

5. Lưu trữ các hồ sơ thẩm định dự án quan trọng quốc gia theo quy định. 

Điều 9. Nhiệm vụ của Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành 

1. Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành là bộ phận được thành lập để giúp việc 

cho Hội đồng thẩm định nhà nước, gồm các chuyên gia của các bộ, ngành, địa 

phương và các cơ quan khác có liên quan. 

2. Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành có các nhiệm vụ sau: 

a) Chuẩn bị các nội dung thẩm định để gửi cho các thành viên Hội đồng thẩm 

định nhà nước; 

b) Chuẩn bị các nội dung yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo đề nghị của các 

thành viên trong Hội đồng thẩm định nhà nước trong quá trình thẩm định, trình 

Hội đồng thẩm định nhà nước; 

c) Thực hiện các công việc để giúp Hội đồng thẩm định nhà nước lựa chọn tư 

vấn thẩm tra theo quy định tại Điều 11 Nghị định này trong trường hợp cần thuê tư 

vấn thẩm tra; 
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d) Chuẩn bị các hợp đồng tư vấn thẩm tra, biên bản nghiệm thu hợp đồng và 

các chứng từ có liên quan khác để phục vụ việc thanh quyết toán chi phí thẩm định 

và thẩm tra dự án quan trọng quốc gia; 

đ) Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước, đề xuất, 

trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước xem xét, quyết định những vấn đề cần 

xử lý trong quá trình thẩm định; 

e) Dự thảo báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước để trình Chủ 

tịch Hội đồng thẩm định nhà nước xem xét trình Chính phủ; 

g) Thực hiện các công việc khác được Hội đồng thẩm định nhà nước giao. 

 

Chương III 

THUÊ TƯ VẤN THẨM TRA VÀ CHI PHÍ THẨM ĐỊNH,  

THẨM TRA DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA 

 

Điều 10. Thẩm quyền quyết định việc thuê tư vấn thẩm tra các dự án 

quan trọng quốc gia 

1. Tư vấn thẩm tra là tổ chức hoặc cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc liên 

danh trong nước và nước ngoài (sau đây gọi chung là tư vấn hoặc tư vấn thẩm tra) 

được Hội đồng thẩm định nhà nước thuê để thực hiện một hoặc một số phần công 

việc của nội dung thẩm định dự án quan trọng quốc gia. 

2. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu tư 

vấn thẩm tra trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu theo đề 

nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước phê duyệt kế hoạch thẩm định; kế 

hoạch lựa chọn tư vấn thẩm tra và quyết định việc thuê tư vấn thẩm tra dự án 

quan trọng quốc gia theo hình thức lựa chọn được quy định tại Điều 11 của 

Nghị định này. 
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Điều 11. Quy trình, thủ tục lựa chọn tư vấn thẩm tra dự án quan trọng 
quốc gia 

1. Lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra trong trường hợp đặc biệt: 

a) Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành xác định nhà thầu tư vấn thẩm tra có đủ 
năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật để thực hiện ngay công việc tư vấn, 

trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước thông qua. 

b) Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước 
thông qua, Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành phải hoàn tất thủ tục, bao gồm: 

- Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu tư vấn, trong đó xác định yêu 
cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng 

công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước phê duyệt kết quả lựa chọn tư 
vấn thẩm tra dự án; 

- Chuẩn bị ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra được lựa chọn. Hợp đồng được 
ký giữa ba bên, gồm đại diện của Hội đồng thẩm định nhà nước, chủ đầu tư (nhà 

đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án) và tư vấn thẩm tra 
được lựa chọn. 

2. Các trường hợp khác thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu. 

Điều 12. Chi phí thẩm định và thuê tư vấn thẩm tra các dự án quan trọng 

quốc gia do Hội đồng thẩm định nhà nước thực hiện 

1. Chi phí thẩm tra là chi phí thuê tư vấn thẩm tra dự án quan trọng quốc gia 

của Hội đồng thẩm định nhà nước. 

2. Chi phí thẩm định là các chi phí phục vụ cho các hoạt động thẩm định dự án 

quan trọng quốc gia của Hội đồng thẩm định nhà nước (không bao gồm chi phí 
thẩm tra nêu tại khoản 1 Điều này). Chi phí thẩm định bao gồm thù lao cho các 

thành viên tham gia Hội đồng thẩm định nhà nước, Tổ chuyên gia thẩm định liên 
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ngành; chi phí họp, văn phòng phẩm, khảo sát thực địa (nếu có), chi phí khác liên 

quan, chi phí dự phòng. 

3. Chi phí thẩm tra và thẩm định các dự án quan trọng quốc gia được xác định 
như sau: 

a) Định mức chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được tính bằng 
định mức chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi; 

b) Chi phí thẩm định được tính bằng 20% chi phí thẩm tra nêu trên. Trường 
hợp không có định mức chi phí thẩm tra và phải lập dự toán chi phí thẩm tra 
như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này thì lập dự toán chi phí thẩm định 
tương ứng; 

c) Định mức chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi áp dụng theo quy 
định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp thuê tư vấn nước ngoài, liên danh tư 
vấn trong nước và tư vấn nước ngoài hoặc không có định mức thì phải lập dự toán 
chi phí, bao gồm: 

- Chi phí chuyên gia: khoản chi phí tiền lương trả cho các chuyên gia tư vấn 
trong khoảng thời gian thực hiện; 

 - Chi phí khác: các chi phí phục vụ, hỗ trợ cho hoạt động của nhà thầu tư vấn 
trong thời gian thực hiện hoạt động tư vấn thẩm tra như: chi phí đi lại (quốc tế và 
trong nước), chi phí thuê văn phòng, thiết bị văn phòng, chi phí hoạt động của văn 
phòng, chi phí thông tin liên lạc, chi phí hỗ trợ ăn, ở cho các chuyên gia tư vấn, chi 
phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có) và các chi phí khác; 

- Thuế: các khoản thuế mà nhà thầu tư vấn thẩm tra phải nộp theo quy định của 
pháp luật Việt Nam; 

- Chi phí dự phòng: khoản chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát 
sinh và trượt giá trong thời gian nhà thầu tư vấn thẩm tra thực hiện công việc. 

4. Chi phí thẩm định và thuê tư vấn thẩm tra các dự án quan trọng quốc gia 
được tính trong tổng mức đầu tư dự án và được chủ đầu tư, nhà đầu tư hoặc cơ 
quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư thanh toán theo yêu cầu của Hội đồng 
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thẩm định nhà nước, bảo đảm tiến độ thẩm định, thẩm tra dự án quan trọng quốc 
gia theo kế hoạch. 

Chủ đầu tư, nhà đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư có 
trách nhiệm thanh toán chi phí thẩm tra cho tư vấn thẩm tra theo hợp đồng đã được 
ký, sau khi có ý kiến của Hội đồng thẩm định nhà nước. 

5. Trường hợp cần thiết Hội đồng thẩm định nhà nước yêu cầu chủ đầu tư, nhà 
đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt chi phí thuê tư vấn thẩm tra. Trường hợp chủ đầu tư, nhà đầu tư hoặc cơ 
quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư không đủ năng lực kinh nghiệm để thẩm 
định thì được thuê các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định để 
thẩm tra trước khi phê duyệt. 

6. Hội đồng thẩm định nhà nước khoán chi cho các thành viên Hội đồng, Tổ 
chuyên gia thẩm định liên ngành và các chi phí khác, bảo đảm hoạt động thẩm 
định của Hội đồng thẩm định nhà nước. 

7. Tổ chức, cá nhân tư vấn thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng 
thẩm định nhà nước, chủ đầu tư, nhà đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ 
chuẩn bị đầu tư và pháp luật về kết quả thẩm tra do mình thực hiện. 

 
Chương IV 

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH  
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA 
 

Mục 1 
HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH  

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA  
SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 

 
Điều 13. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định nội bộ của chủ đầu tư hoặc đơn vị 

trực thuộc cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư 



 
50 CÔNG BÁO/Số 511 + 512/Ngày 08-4-2021 
  

1. Hồ sơ trình thẩm định nội bộ gồm: 

a) Tờ trình thẩm định nội bộ của chủ đầu tư hoặc đơn vị trực thuộc cơ quan 
được giao chuẩn bị đầu tư; 

b) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Chủ đầu tư hoặc đơn vị trực thuộc cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư gửi 15 
bộ hồ sơ dự án theo quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan chủ quản của mình 
hoặc cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư để tổ chức thẩm định nội bộ theo quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Đầu tư công. Thời gian thẩm định nội bộ không 
quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Điều 14. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định của cơ quan chủ quản chủ đầu tư 
hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 

1. Hồ sơ trình thẩm định gồm: 

a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan được 
giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; 

b) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định 
nội bộ; 

c) Báo cáo thẩm định nội bộ;  

d) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Cơ quan chủ quản chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị 
đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này để báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ, đồng thời gửi 20 bộ hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo quy 
định tại Điều 4 Nghị định này. 

4. Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng 
quốc gia trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập. Trường hợp thuê tư vấn 
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thẩm tra thì thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước tính từ ngày ký 
hợp đồng thuê tư vấn thẩm tra. 

Điều 15. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước 
và của Chính phủ  

1. Hồ sơ trình Chính phủ của Hội đồng thẩm định nhà nước, gồm: 

a) Tờ trình Chính phủ của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ 
chuẩn bị đầu tư; 

b) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

c) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước; 

d) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Chính phủ xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc 
gia theo quy chế làm việc của Chính phủ. 

3. Hồ sơ Chính phủ trình Quốc hội theo quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư 
công gồm: 

a) Tờ trình của Chính phủ; 

b) Các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Điều 16. Nội dung thẩm định quyết định chủ trương đầu tư dự án quan 
trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công 

1. Đánh giá về hồ sơ dự án: căn cứ pháp lý, thành phần, nội dung hồ sơ theo 
quy định. 

2. Việc đáp ứng các tiêu chí xác định dự án là dự án quan trọng quốc gia. 

3. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù 
hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan 
theo quy định của pháp luật về quy hoạch.  

4. Đánh giá về dự báo nhu cầu, phạm vi phục vụ và dự kiến mục tiêu đầu tư, 
quy mô và hình thức đầu tư. 
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5. Đánh giá về khu vực, địa điểm đầu tư, dự kiến nhu cầu diện tích sử dụng đất 
và nhu cầu sử dụng tài nguyên khác (nếu có); đánh giá về phương án bồi thường, 
hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư. 

6. Đánh giá về việc phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật chính và 
các điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng. 

7. Đánh giá về việc phân tích, lựa chọn sơ bộ các phương án đầu tư và quy mô 
các hạng mục đầu tư. 

8. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về 
bảo vệ môi trường. 

9. Đánh giá về việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn: 
căn cứ xác định sơ bộ tổng mức đầu tư; cơ cấu nguồn vốn; phân tích sơ bộ tính khả 
thi của các phương án huy động vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công. 

10. Đánh giá về việc xác định sơ bộ chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa 
chữa lớn trong giai đoạn khai thác vận hành dự án. 

11. Đánh giá về tiến độ dự kiến thực hiện dự án, phân chia giai đoạn đầu tư 
hoặc phân chia các dự án thành phần hoặc tiểu dự án (nếu có). 

12. Đánh giá sơ bộ về hiệu quả đầu tư: hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã 
hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững. 

13. Đánh giá về các giải pháp tổ chức thực hiện dự án: xác định chủ đầu tư 
(nếu có); hình thức quản lý dự án. 

14. Đánh giá về cơ chế, chính sách đặc thù; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện 
áp dụng (nếu có). 

 
Mục 2 

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH  
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT 

ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI 
 
Điều 17. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định  
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1. Hồ sơ trình thẩm định: 

a) Hồ sơ trình thẩm định của cơ quan có thẩm quyền gồm các tài liệu theo quy 

định tại khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

b) Hồ sơ trình thẩm định của nhà đầu tư gồm các tài liệu theo quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

2. Cơ quan có thẩm quyền gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này 

để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi 20 bộ hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo quy 

định tại Điều 4 Nghị định này. 

4. Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chủ trương đầu tư dự án trong 

thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập. Trường hợp thuê tư vấn thẩm tra thì thời 

gian thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước tính từ ngày ký hợp đồng tư 

vấn thẩm tra. 

5. Hồ sơ trình Chính phủ của Hội đồng thẩm định nhà nước, gồm: 

a) Các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

6. Chính phủ xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án theo quy chế làm 

việc của Chính phủ. 

7. Hồ sơ Chính phủ trình Quốc hội thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật 

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

Điều 18. Nội dung thẩm định quyết định chủ trương đầu tư dự án  

1. Đánh giá về hồ sơ dự án: căn cứ pháp lý, thành phần, nội dung hồ sơ theo 

quy định. 
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2. Việc đáp ứng các tiêu chí xác định dự án là dự án thuộc thẩm quyền quyết 
định chủ trương đầu tư của Quốc hội. 

3. Sự phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP 
quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

4. Sự phù hợp với căn cứ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi quy định tại 
khoản 2 Điều 14 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

5. Sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch 
có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

6. Đánh giá về mục tiêu; dự kiến quy mô, địa điểm, thời gian thực hiện dự án, 
nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên khác. 

7. Đánh giá về việc phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật chính và 
các điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng. 

8. Đánh giá về việc phân tích, lựa chọn sơ bộ các phương án đầu tư và quy mô 
các hạng mục đầu tư. 

9. Đánh giá về phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư. 

10. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật 
về bảo vệ môi trường. 

11. Đánh giá về việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư. 

12. Đánh giá về việc xác định sơ bộ chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa 
chữa lớn trong giai đoạn khai thác vận hành dự án. 

13. Đánh giá về phân chia giai đoạn đầu tư hoặc phân chia các dự án thành 
phần hoặc tiểu dự án (nếu có). 

14. Đánh giá sơ bộ hiệu quả đầu tư: hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã 
hội; tác động của việc thực hiện dự án theo phương thức PPP đối với cộng đồng, 
dân cư trong phạm vi dự án; tác động của dự án đối với việc bảo đảm quốc phòng, 
an ninh và phát triển bền vững; khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư. 

15. Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án PPP. 
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16. Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu. 

17. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án PPP có sử dụng vốn 
nhà nước.  

18. Đánh giá về hình thức quản lý dự án. 

19. Đánh giá về cơ chế, chính sách đặc thù; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện 
áp dụng (nếu có). 

 

Mục 3 
HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN  
CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI 

 
Điều 19. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định của nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền 

1. Hồ sơ trình thẩm định: 

a) Hồ sơ trình thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề 
xuất thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư; 

b) Hồ sơ trình thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền lập thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư. 

2. Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 20 bộ hồ sơ theo quy 
định tại khoản 1 Điều này đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo 
quy định tại Điều 4 Nghị định này. 

4. Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chủ trương đầu tư dự 
án trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập. Trường hợp thuê tư vấn thẩm tra 
thì thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước tính từ ngày ký hợp 
đồng tư vấn thẩm tra. 
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Điều 20. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước 
và của Chính phủ 

1. Hồ sơ trình Chính phủ của Hội đồng thẩm định nhà nước, gồm: 

a) Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này; 

b) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Chính phủ xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc 
gia theo quy chế làm việc của Chính phủ. 

3. Hồ sơ Chính phủ trình Quốc hội theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Luật 
Đầu tư gồm: 

a) Tờ trình của Chính phủ; 

b) Các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Điều 21. Nội dung thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư  

1. Nội dung thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm:  

a) Đánh giá về hồ sơ dự án: căn cứ pháp lý, thành phần, nội dung hồ sơ theo 
quy định; 

b) Việc đáp ứng tiêu chí xác định dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận 
chủ trương đầu tư của Quốc hội; 

c) Sự cần thiết thực hiện dự án đầu tư; 

d) Sự phù hợp của dự án đầu tư với chiến lược, quy hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - 

kinh tế đặc biệt (nếu có); 

đ) Mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, nhu 
cầu sử dụng đất, phương án giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, phương án lựa 

chọn công nghệ chính; 
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e) Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện 
thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển 

giao công nghệ; 

g) Đánh giá về việc xác định sơ bộ tổng vốn đầu tư; nguồn vốn và tính khả thi 

của nguồn vốn; 

h) Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và 

phát triển bền vững của dự án đầu tư; 

i) Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường; 

k) Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có); 

l) Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với mục tiêu, định hướng phát triển 
đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư 

bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát 
triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong 

và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị; 

m) Cơ chế, chính sách đặc biệt, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng 
(nếu có). 

2. Nội dung thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận 
nhà đầu tư bao gồm: 

a) Các nội dung thẩm định quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao 
đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư; khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án 

có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; 

c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước 

ngoài (nếu có); 

d) Các điều kiện khác đối với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan. 



 
58 CÔNG BÁO/Số 511 + 512/Ngày 08-4-2021 
  

Mục 4 

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH CHẤP THUẬN  

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 

 

Điều 22. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định của nhà đầu tư 

1. Nhà đầu tư nộp 20 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đầu tư 

cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà 

nước theo quy định tại Điều 4 Nghị định này. 

3. Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư ra 

nước ngoài trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập. Trường hợp thuê tư vấn 

thẩm tra thì thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước tính từ ngày ký 

hợp đồng tư vấn thẩm tra. 

Điều 23. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước 

và của Chính phủ 

1. Hồ sơ trình Chính phủ của Hội đồng thẩm định nhà nước gồm: 

a) Các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đầu tư; 

b) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Chính phủ xem xét, cho ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước 

ngoài theo quy chế làm việc của Chính phủ. 

3. Hồ sơ Chính phủ trình Quốc hội theo quy định tại khoản 5 Điều 57 Luật 

Đầu tư gồm: 

a) Tờ trình của Chính phủ; 
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b) Các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Điều 24. Nội dung thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài 

1. Đánh giá về hồ sơ dự án: căn cứ pháp lý, thành phần, nội dung hồ sơ theo 
quy định. 

2. Việc đáp ứng tiêu chí xác định dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận 
chủ trương đầu tư của Quốc hội. 

3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài quy định tại 
Điều 60 của Luật Đầu tư. 

4. Tư cách pháp lý của nhà đầu tư. 

5. Sự cần thiết thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài. 

6. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật 
Đầu tư. 

7. Hình thức, quy mô, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án đầu tư, vốn đầu tư ra 
nước ngoài, nguồn vốn. 

8. Đánh giá mức độ rủi ro tại nước tiếp nhận đầu tư. 

9. Cơ chế, chính sách đặc biệt, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng 
(nếu có). 

 
Mục 5 

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH  
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA  

SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 
 
Điều 25. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định nội bộ điều chỉnh chủ trương đầu 

tư của chủ đầu tư hoặc đơn vị trực thuộc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn 
bị đầu tư 

1. Hồ sơ trình thẩm định nội bộ gồm: 
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a) Tờ trình thẩm định nội bộ của chủ đầu tư hoặc đơn vị trực thuộc cơ quan 

được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; 

b) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi 

điều chỉnh; 

c) Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư; 

d) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Chủ đầu tư hoặc đơn vị trực thuộc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư gửi 15 bộ hồ sơ dự án theo quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan chủ quản 

của mình hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để tổ chức thẩm định 

nội bộ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 34 và điểm b khoản 1 Điều 19 Luật 

Đầu tư công. Thời gian thẩm định nội bộ không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

3. Chủ đầu tư hoặc đơn vị trực thuộc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư hoàn thiện hồ sơ dự án theo nội dung thẩm định nội bộ. 

Điều 26. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

của cơ quan chủ quản chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị 

đầu tư 

1. Hồ sơ trình thẩm định gồm: 

a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của cơ quan chủ quản chủ đầu tư hoặc của cơ 

quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; 

b) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi 

điều chỉnh đã được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định nội bộ; 

c) Báo cáo thẩm định nội bộ theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định này; 

d) Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư; 

đ) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 
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2. Cơ quan chủ quản chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị 

đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này để báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ, đồng thời gửi 20 bộ hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo quy 
định tại Điều 4 Nghị định này. 

4. Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 
trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập. Trường hợp thuê tư vấn thẩm tra thì 
thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước tính từ ngày ký hợp đồng tư 
vấn thẩm tra. 

Điều 27. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước 
và của Chính phủ 

1. Hồ sơ trình Chính phủ của Hội đồng thẩm định nhà nước gồm: 

a) Các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định này; 

b) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Chính phủ xem xét, cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo 
quy chế làm việc của Chính phủ. 

3. Hồ sơ Chính phủ trình Quốc hội gồm: 

a) Tờ trình của Chính phủ; 

b) Các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Điều 28. Nội dung thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan 
trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công 

Các nội dung điều chỉnh phải được thẩm định; nội dung thẩm định điều chỉnh 
chủ trương đầu tư tương ứng với các nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 16 
Nghị định này. 
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Mục 6 
HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH  
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP THUỘC THẨM QUYỀN  

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI 
 
Điều 29. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

1. Hồ sơ trình thẩm định của cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định 
tại khoản 4 Điều 18 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

2. Cơ quan có thẩm quyền gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này 
để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi 20 bộ hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo quy 
định tại Điều 4 Nghị định này. 

4. Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 
quan trọng quốc gia trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập. Trường hợp thuê 
tư vấn thẩm tra thì thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước tính từ 
ngày ký hợp đồng tư vấn thẩm tra. 

5. Hồ sơ trình Chính phủ của Hội đồng thẩm định nhà nước gồm: 

a) Các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

6. Chính phủ xem xét, cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan 
trọng quốc gia theo quy chế làm việc của Chính phủ. 

7. Hồ sơ Chính phủ trình Quốc hội gồm: 

a) Tờ trình của Chính phủ; 

b) Các tài liệu theo quy định tại khoản 5 Điều này; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 
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Điều 30. Nội dung thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  

Các nội dung điều chỉnh phải được thẩm định; nội dung thẩm định điều chỉnh 

chủ trương đầu tư tương ứng với các nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 18 

Nghị định này. 

 

Mục 7 

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH CHẤP THUẬN  

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 41 LUẬT ĐẦU TƯ 

 

Điều 31. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án 

1. Hồ sơ trình thẩm định của nhà đầu tư gồm: 

a) Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó nêu rõ 

các nội dung đề nghị điều chỉnh, lý do điều chỉnh; 

b) Đề xuất dự án đầu tư điều chỉnh hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều 

chỉnh hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; 

c) Các tài liệu quy định tại các điểm b, c, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu 

tư liên quan đến các nội dung điều chỉnh. 

d) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Nhà đầu tư nộp 20 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của dự án, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà 

nước theo quy định tại Điều 4 Nghị định này. 

4. Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập. Trường 
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hợp thuê tư vấn thẩm tra thì thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước 

tính từ ngày ký hợp đồng tư vấn thẩm tra. 

5. Hồ sơ trình Chính phủ của Hội đồng thẩm định nhà nước gồm: 

a) Các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

6. Chính phủ xem xét, cho ý kiến về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu 
tư dự án quan trọng quốc gia theo quy chế làm việc của Chính phủ. 

7. Hồ sơ Chính phủ trình Quốc hội gồm: 

a) Tờ trình của Chính phủ; 

b) Các tài liệu theo quy định tại khoản 5 Điều này; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Điều 32. Nội dung thẩm định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 
dự án  

Các nội dung điều chỉnh phải được thẩm định; nội dung thẩm định điều chỉnh 
chủ trương đầu tư tương ứng với các nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 21 
Nghị định này. 

 
Mục 8 

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH CHẤP THUẬN  
ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 

 
Điều 33. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư ra 

nước ngoài 

1. Hồ sơ trình thẩm định của nhà đầu tư gồm: 

a) Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài, 
trong đó nêu rõ các nội dung đề nghị điều chỉnh, lý do điều chỉnh; 
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b) Các tài liệu quy định tại khoản 3 Điều 63 Luật Đầu tư; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có).  

2. Nhà đầu tư nộp 20 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà 
nước theo quy định tại Điều 4 Nghị định này. 

4. Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 
đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập. 

Trường hợp thuê tư vấn thẩm tra thì thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định 

nhà nước tính từ ngày ký hợp đồng tư vấn thẩm tra. 

5. Hồ sơ trình Chính phủ của Hội đồng thẩm định nhà nước gồm: 

a) Các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

6. Chính phủ xem xét, cho ý kiến về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương 
đầu ra nước ngoài theo quy chế làm việc của Chính phủ. 

7. Hồ sơ Chính phủ trình Quốc hội gồm: 

a) Tờ trình của Chính phủ; 

b) Các tài liệu theo quy định tại khoản 5 Điều này; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Điều 34. Nội dung thẩm định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 
dự án  

Các nội dung điều chỉnh phải được thẩm định; nội dung thẩm định điều chỉnh 
chủ trương đầu tư tương ứng với các nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 24 

Nghị định này. 
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Chương V 
HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, 

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA 
 

Mục 1 
HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 
DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 
 
Điều 35. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định  

1. Hồ sơ chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trình cơ 
quan chủ quản, gồm: 

a) Tờ trình cơ quan chủ quản của chủ đầu tư; 

b) Báo cáo nghiên cứu khả thi; 

c) Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia; 

d) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Hồ sơ trình thẩm định của cơ quan chủ quản, gồm: 

a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; 

b) Báo cáo nghiên cứu khả thi; 

c) Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án; 

d) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

3. Cơ quan chủ quản gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này để 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi 20 bộ hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. 

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo 
quy định tại Điều 4 Nghị định này. 

5. Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định hồ sơ dự án trong thời hạn 90 ngày 
kể từ ngày thành lập. Trường hợp thuê tư vấn thẩm tra thì thời gian thẩm định của 
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Hội đồng thẩm định nhà nước tính từ ngày có kết quả thẩm tra chính thức của tư 
vấn thẩm tra. 

6. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ của Hội đồng thẩm định nhà nước, gồm: 

a) Các tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

7. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư dự án theo quy chế làm 
việc của Chính phủ. 

Điều 36. Nội dung thẩm định quyết định đầu tư dự án  

1. Nội dung thẩm định, gồm: 

a) Đánh giá về hồ sơ dự án: căn cứ pháp lý, thành phần, nội dung hồ sơ theo 
quy định; 

b) Sự cần thiết phải đầu tư dự án; 

c) Sự phù hợp của dự án với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; sự phù hợp với 
chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Đánh giá về việc phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đầu ra của 
dự án; phân tích, lựa chọn quy mô dự án; hình thức đầu tư; phân tích các điều kiện 
tự nhiên, điều kiện kinh tế - kỹ thuật, lựa chọn địa điểm đầu tư dự án; 

đ) Đánh giá về nhu cầu sử dụng đất; điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có); 

e) Đánh giá về thời gian, tiến độ thực hiện, các mốc thời gian chính thực hiện 
đầu tư; phân kỳ đầu tư; 

g) Đánh giá về nguồn nguyên liệu; máy móc, thiết bị; phương án lựa chọn 
công nghệ, kỹ thuật, thiết bị; 

h) Đánh giá tác động môi trường (nếu có) theo quy định pháp luật về bảo vệ môi 
trường; phòng chống cháy, nổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh và các yếu tố khác; 
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i) Đánh giá về tổng mức đầu tư: căn cứ xác định và mức độ chính xác về 
tổng mức đầu tư; cơ cấu nguồn vốn, tính khả thi của các phương án huy động 
vốn; khả năng huy động vốn theo tiến độ đầu tư; khả năng thu hồi vốn và trả nợ 
vốn vay;  

k) Chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa lớn trong giai đoạn khai thác 
vận hành dự án;  

l) Đánh giá về hiệu quả đầu tư, bao gồm hiệu quả tài chính, hiệu quả và tác 
động kinh tế - xã hội của dự án; tác động lan tỏa của dự án đến sự phát triển ngành, 
lĩnh vực, các vùng lãnh thổ và các địa phương; đến tạo thêm nguồn thu ngân sách, 
việc làm, thu nhập và đời sống người dân; các tác động đến môi trường và phát 
triển bền vững; 

m) Phân tích rủi ro; đào tạo nguồn nhân lực (nếu có); 

n) Đánh giá phương án tổng thể đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định 
canh, định cư (nếu có); 

o) Đánh giá về việc tổ chức quản lý dự án, bao gồm: xác định chủ đầu tư; hình 
thức quản lý dự án; mối quan hệ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến quá 
trình thực hiện dự án, tổ chức bộ máy quản lý khai thác dự án. 

2. Đối với dự án có cấu phần xây dựng, ngoài việc đánh giá các nội dung theo 
quy định tại khoản 1 Điều này, còn phải thẩm định phương án thiết kế cơ sở theo 
quy định của pháp luật về xây dựng, cụ thể gồm: 

a) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở với nhiệm vụ thiết kế; danh mục 
tiêu chuẩn áp dụng; 

b) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực 
hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng; 

c) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính 
chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc 
phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền chấp thuận; 
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d) Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ 
thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp 
luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; 

đ) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng;  

e) Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của 
pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

 
Mục 2 

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG  
THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN PPP 

 
Điều 37. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định  

1. Hồ sơ cơ quan có thẩm quyền trình thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều 20 
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

2. Cơ quan có thẩm quyền gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này 
để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi 20 bộ hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo 
quy định tại Điều 4 Nghị định này. 

4. Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định dự án trong thời hạn 90 ngày kể từ 
ngày thành lập. Trường hợp thuê tư vấn thẩm tra thì thời gian thẩm định của Hội 
đồng thẩm định nhà nước tính từ ngày ký hợp đồng tư vấn thẩm tra. 

5. Hồ sơ Hội đồng thẩm định nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định đầu tư dự án theo quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư. 

6. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư dự án theo quy chế làm 
việc của Chính phủ. 
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Điều 38. Nội dung thẩm định phê duyệt dự án  

1. Nội dung thẩm định, gồm: 

a) Đánh giá về hồ sơ dự án: căn cứ pháp lý, thành phần, nội dung hồ sơ theo 

quy định; 

b) Sự cần thiết đầu tư; 

c) Sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch 

có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; sự phù hợp với chủ trương 

đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Đánh giá về mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời gian thực hiện dự án, nhu cầu 

sử dụng đất và tài nguyên khác; 

đ) Đánh giá về việc phân tích, lựa chọn về công nghệ, kỹ thuật chính và các 

điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng; 

e) Đánh giá về việc phân tích, lựa chọn các phương án đầu tư và quy mô các 

hạng mục đầu tư; 

g) Đánh giá về phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; 

h) Đánh giá tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường; 

i) Đánh giá về việc xác định tổng mức đầu tư; 

k) Đánh giá về việc xác định chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa 

lớn trong giai đoạn khai thác vận hành dự án; 

l) Đánh giá về phân chia giai đoạn đầu tư hoặc phân chia các dự án thành phần 

hoặc tiểu dự án (nếu có); 

m) Đánh giá hiệu quả đầu tư: hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội; tác 

động của việc thực hiện dự án theo phương thức PPP đối với cộng đồng, dân cư 

trong phạm vi dự án; tác động của dự án đối với việc bảo đảm quốc phòng, an ninh 

và phát triển bền vững; khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư; 
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n) Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án PPP; 

o) Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu; 

p) Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án PPP có sử dụng vốn 

nhà nước; 

q) Đánh giá về hình thức quản lý dự án; 

r) Phương án tổ chức quản lý, kinh doanh hoặc cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ công; 

s) Đánh giá về cơ chế, chính sách đặc thù; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp 

dụng (nếu có). 

2. Đối với dự án có cấu phần xây dựng, ngoài việc đánh giá các nội dung theo 

quy định tại khoản 1 Điều này, còn phải thẩm định phương án thiết kế cơ sở theo 

quy định của pháp luật về xây dựng, cụ thể gồm: 

a) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở với nhiệm vụ thiết kế; danh mục 

tiêu chuẩn áp dụng; 

b) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực 

hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng; 

c) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính 

chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc 

phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chấp thuận; 

d) Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ 

thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp 

luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; 

đ) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng;  

e) Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của 

pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 
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Mục 3 

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH 

DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 

 

Điều 39. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định 

1. Hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư của chủ đầu tư, gồm: 

a) Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư; 

b) Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; 

c) Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư; 

d) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án theo quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan 

chủ quản để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

3. Hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư của cơ quan chủ quản, gồm: 

a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; 

b) Các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Cơ quan chủ quản gửi 01 bộ hồ sơ dự án điều chỉnh theo quy định tại khoản 3 

Điều này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi 20 bộ hồ sơ đến Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo 

quy định tại Điều 4 Nghị định này. 

6. Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định điều chỉnh dự án trong thời hạn 90 

ngày kể từ ngày thành lập. Trường hợp thuê tư vấn thẩm tra thì thời gian thẩm định 

của Hội đồng thẩm định nhà nước tính từ ngày ký hợp đồng tư vấn thẩm tra. 

7. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ của Hội đồng thẩm định nhà nước, gồm: 

a) Các tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều này; 
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b) Báo cáo thẩm định điều chỉnh dự án của Hội đồng thẩm định nhà nước; 

c) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

8. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh dự án theo quy chế 
làm việc của Chính phủ. 

Điều 40. Nội dung thẩm định điều chỉnh dự án 

Các nội dung điều chỉnh phải được thẩm định; nội dung thẩm định điều 
chỉnh dự án tương ứng với nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 36 Nghị 
định này. 

 
Mục 4 

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH  
ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN PPP  

 
Điều 41. Hồ sơ, thủ tục trình thẩm định  

1. Hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh dự án của cơ quan có thẩm quyền, gồm: 

a) Văn bản đề nghị thẩm định điều chỉnh dự án; 

b) Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án; 

c) Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; 

d) Quyết định chủ trương đầu tư; 

đ) Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư; 

e) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Cơ quan có thẩm quyền gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này 
để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi 20 bộ hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước theo 
quy định tại Điều 4 Nghị định này. 
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4. Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định hồ sơ dự án trong thời hạn 90 ngày 
kể từ ngày thành lập. Trường hợp thuê tư vấn thẩm tra thì thời gian thẩm định của 
Hội đồng thẩm định nhà nước tính từ ngày ký hợp đồng tư vấn thẩm tra. 

5. Hồ sơ Hội đồng thẩm định nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định đầu tư dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư. 

6. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh dự án theo quy chế 
làm việc của Chính phủ. 

Điều 42. Nội dung thẩm định điều chỉnh dự án  

Các nội dung điều chỉnh phải được thẩm định; nội dung thẩm định điều 
chỉnh dự án tương ứng với nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 38 Nghị 
định này. 

 
Chương VI 

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
 

Mục 1 
GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG 

 
Điều 43. Trách nhiệm giám sát chương trình đầu tư công 

1. Chủ chương trình, chủ dự án thành phần thực hiện theo dõi, kiểm tra quá 
trình đầu tư chương trình đầu tư công theo nội dung và các chỉ tiêu được phê duyệt 
nhằm bảo đảm mục tiêu và hiệu quả đầu tư. 

2. Cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình 
thực hiện theo dõi, kiểm tra chương trình thuộc phạm vi quản lý. Việc kiểm tra 
được thực hiện như sau: 

a) Kiểm tra ít nhất một lần đối với chương trình có thời gian thực hiện trên 12 tháng; 

b) Kiểm tra khi điều chỉnh chương trình làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy 
mô, tăng tổng mức đầu tư. 
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3. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công thực hiện theo dõi, kiểm tra 
chương trình thuộc phạm vi quản lý. 

4. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, cơ quan chủ quản và người có 
thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình quyết định tổ chức kiểm tra chương 
trình theo kế hoạch hoặc đột xuất. 

Điều 44. Nội dung giám sát của chủ chương trình 

Chủ chương trình tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình thực 
hiện chương trình và báo cáo nội dung sau: 

1. Việc quản lý thực hiện chương trình: Lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi 
tiết triển khai chương trình; thực hiện và điều chỉnh kế hoạch triển khai chương 
trình. 

2. Tình hình thực hiện chương trình: Tiến độ thực hiện các mục tiêu của 
chương trình; tổng hợp tình hình thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình; 
giá trị khối lượng thực hiện. 

3. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư: Việc huy động vốn cho chương 
trình; giải ngân; nợ đọng vốn xây dựng cơ bản (nếu có). 

4. Năng lực tổ chức thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình và việc 
chấp hành quy định về quản lý đầu tư của chủ dự án thành phần. 

5. Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá 
thẩm quyền. 

Điều 45. Nội dung giám sát của cơ quan chủ quản và người có thẩm quyền 
quyết định đầu tư chương trình 

1. Nội dung theo dõi: 

a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của chủ chương trình, chủ dự án thành 
phần thuộc chương trình theo quy định; 

b) Tổng hợp tình hình thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thuộc 
chương trình; 
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c) Tổng hợp tình hình thực hiện chương trình: Tiến độ thực hiện các mục tiêu 
của chương trình; thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, giải ngân; khó khăn, vướng mắc, 
phát sinh chính ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình và kết quả xử lý; 

d) Việc chấp hành các biện pháp xử lý của chủ chương trình, chủ dự án thành 
phần; 

đ) Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá 
thẩm quyền. 

2. Nội dung kiểm tra: 

a) Việc quản lý thực hiện chương trình của chủ chương trình và việc quản lý 
thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình của chủ dự án thành phần; 

b) Việc chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã phát hiện của các cơ 
quan, đơn vị liên quan. 

Điều 46. Nội dung giám sát của chủ dự án thành phần 

1. Nội dung theo dõi: 

a) Tổng hợp tình hình thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình: Lập, 
thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; thực hiện dự án đầu tư; thực hiện kế hoạch vốn 
đầu tư, giải ngân; khó khăn, vướng mắc, phát sinh và kết quả xử lý; 

b) Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá 
thẩm quyền. 

2. Nội dung kiểm tra: 

a) Kiểm tra nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện và quản lý dự án thành 
phần thuộc chương trình; 

b) Việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư và năng lực quản lý dự án của 
chủ đầu tư; 

c) Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của chủ đầu tư. 

Điều 47. Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công 

1. Nội dung theo dõi: 
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a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của chủ chương trình, chủ dự án thành 
phần theo quy định; 

b) Tổng hợp tình hình thực hiện chương trình: Tiến độ thực hiện mục tiêu của 
chương trình; thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, giải ngân; khó khăn, vướng mắc, 
phát sinh chính ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình và kết quả xử lý; 

c) Việc chấp hành biện pháp xử lý của chủ chương trình, chủ dự án thành phần; 

d) Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá 
thẩm quyền. 

2. Nội dung kiểm tra: 

a) Việc chấp hành quy định trong việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án 
thuộc chương trình và quyết định điều chỉnh dự án thuộc chương trình (nếu có); 

b) Việc quản lý và thực hiện chương trình của cơ quan chủ quản, chủ chương 
trình và chủ dự án thành phần; 

c) Việc xử lý và chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của các cơ 
quan, đơn vị liên quan. 

Điều 48. Giám sát dự án đầu tư thuộc chương trình đầu tư công 

Việc giám sát dự án đầu tư thuộc chương trình đầu tư công thực hiện theo quy 
định tại Mục 2, 3, 4 và 5 Chương này.  

Điều 49. Đánh giá chương trình đầu tư công 

1. Đánh giá chương trình đầu tư công được thực hiện như sau: 

a) Chương trình đầu tư công phải thực hiện đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn, 
đánh giá kết thúc, đánh giá tác động; 

b) Cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định việc 
đánh giá đột xuất chương trình khi cần thiết. 

2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá chương trình đầu tư công: 

a) Chủ chương trình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ hoặc 
giai đoạn và đánh giá kết thúc; 
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b) Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 
đánh giá đột xuất, đánh giá tác động; 

c) Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công và cơ quan chủ quản tổ chức thực 
hiện các loại đánh giá theo kế hoạch và đánh giá đột xuất chương trình thuộc phạm 
vi quản lý. 

3. Nội dung đánh giá chương trình thực hiện theo quy định tại Điều 73 của 
Luật Đầu tư công. 

4. Đánh giá hiệu quả đầu tư chương trình đầu tư công:  

a) Phương pháp đánh giá hiệu quả chương trình đầu tư công: phương pháp so 
sánh, đối chiếu (giữa kết quả/số liệu thực tế thu thập tại thời điểm đánh giá và mục 
tiêu/kế hoạch đặt ra; hoặc giữa các thông số của dự án tại thời điểm đánh giá với 
các chỉ số tiêu chuẩn; hoặc kết hợp). 

b) Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư chương trình đầu tư công: sự phù hợp của 
chương trình với mục tiêu kinh tế - xã hội quốc gia, mục tiêu kinh tế - xã hội của 
địa phương, phù hợp với nhu cầu của đối tượng hưởng lợi và chính sách phát triển 
của nhà tài trợ (nếu có); mức độ đạt được mục tiêu đầu tư chương trình theo quyết 
định đầu tư đã được phê duyệt; chỉ số khai thác, vận hành thực tế của chương trình 
so với các chỉ số khai thác, vận hành của chương trình đã được phê duyệt; các tác 
động kinh tế - xã hội, môi trường và các mục tiêu phát triển đặc thù khác (xóa đói 
giảm nghèo, bình đẳng giới, hộ chính sách, đối tượng ưu tiên,…); các biện pháp để 
giảm thiểu các tác động tiêu cực về xã hội, môi trường được thực hiện. 

 
Mục 2 

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG 
 
Điều 50. Trách nhiệm giám sát dự án đầu tư công 

1. Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình đầu tư 
dự án theo nội dung và các chỉ tiêu được phê duyệt nhằm bảo đảm mục tiêu và 
hiệu quả đầu tư. 
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2. Cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư thực hiện theo 

dõi, kiểm tra dự án thuộc phạm vi quản lý. Việc kiểm tra được thực hiện như sau: 

a) Kiểm tra ít nhất một lần đối với dự án có thời gian thực hiện trên 12 tháng; 

b) Kiểm tra khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, 

tăng tổng mức đầu tư. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công và cơ quan quản lý nhà nước 

chuyên ngành thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án thuộc phạm vi quản lý. 

4. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành, cơ quan chủ quản và người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định tổ 

chức kiểm tra dự án theo kế hoạch hoặc đột xuất. 

Điều 51. Nội dung giám sát của chủ đầu tư, chủ sử dụng 

1. Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình thực 

hiện dự án và báo cáo nội dung sau: 

a) Việc quản lý thực hiện dự án: Lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết 

thực hiện dự án; tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch; 

b) Tình hình thực hiện dự án đầu tư: Tiến độ thực hiện; khối lượng và giá trị 

khối lượng thực hiện; chất lượng công việc; các biến động trong quá trình thực 

hiện dự án; 

c) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư: Việc huy động vốn cho dự án; giải 

ngân (tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán); quyết toán vốn dự án hoàn thành; nợ 

đọng xây dựng cơ bản (nếu có) và việc xử lý; 

d) Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về quản lý 

đầu tư, của ban quản lý dự án và các nhà thầu; 

đ) Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và việc xử 

lý theo thẩm quyền; 

e) Đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền. 
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2. Chủ sử dụng tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình khai 

thác, vận hành dự án và báo cáo nội dung sau: 

a) Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án; 

b) Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình khai thác, vận hành dự án 

và việc xử lý theo thẩm quyền; 

c) Đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm 

quyền. 

Điều 52. Nội dung giám sát của người có thẩm quyền quyết định đầu tư 

1. Nội dung theo dõi: 

a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của chủ đầu tư, chủ sử dụng; 

b) Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện; thực hiện kế hoạch 

vốn đầu tư; giải ngân, quyết toán vốn dự án hoàn thành; nợ đọng xây dựng cơ bản 

(nếu có) và việc xử lý; khó khăn, vướng mắc, phát sinh ảnh hưởng đến việc thực 

hiện dự án và kết quả xử lý; 

c) Tổng hợp tình hình tổ chức khai thác, vận hành dự án; khó khăn, vướng 

mắc, phát sinh chính ảnh hưởng đến quá trình khai thác, vận hành dự án và kết quả 

xử lý; 

d) Việc chấp hành các biện pháp xử lý của chủ đầu tư, chủ sử dụng; 

đ) Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá 

thẩm quyền theo quy định. 

2. Nội dung kiểm tra: 

a) Việc chấp hành quy định về: giám sát, đánh giá đầu tư; đấu thầu; đền bù giải 

phóng mặt bằng, tái định cư; sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; 

bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; giải quyết các 

vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; nghiệm thu đưa dự án vào 

hoạt động; quản lý, vận hành dự án; bảo vệ môi trường; 
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b) Việc quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án; 

c) Tiến độ thực hiện dự án; 

d) Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của chủ sử dụng; 

đ) Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của cơ quan được giao 
chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chủ sử dụng. 

Điều 53. Nội dung giám sát của cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý nhà 
nước về đầu tư công 

1. Nội dung theo dõi: 

a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của chủ đầu tư, người có thẩm quyền 
quyết định đầu tư và chủ sử dụng theo quy định; 

c) Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: tiến độ thực hiện, thực hiện kế hoạch 
vốn đầu tư, giải ngân; khó khăn, vướng mắc, phát sinh chính ảnh hưởng đến việc 

thực hiện dự án và kết quả xử lý; 

d) Tổng hợp tình hình tổ chức khai thác, vận hành dự án; khó khăn, vướng 
mắc, phát sinh chính ảnh hưởng đến quá trình khai thác, vận hành dự án và kết quả 

xử lý; 

đ) Việc chấp hành biện pháp xử lý của chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết 

định đầu tư và chủ sử dụng; 

e) Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá 

thẩm quyền. 

2. Nội dung kiểm tra: 

a) Việc chấp hành quy định về đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư; 

b) Việc quản lý thực hiện dự án của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, 
chủ đầu tư, ban quản lý dự án; 

c) Tiến độ thực hiện dự án; 

d) Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của chủ sử dụng; 
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đ) Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của cơ quan được giao 

chuẩn bị đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý 

dự án, chủ sử dụng. 

Điều 54. Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, cơ 

quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện giám sát dự án đầu tư công theo 

quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Điều 55. Đánh giá dự án đầu tư công 

1. Việc đánh giá dự án được thực hiện như sau: 

a) Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A phải thực hiện đánh giá ban đầu, 

đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc và đánh giá tác động; 

b) Dự án nhóm B, nhóm C phải thực hiện đánh giá kết thúc và đánh giá tác 

động; 

c) Ngoài các quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người có thẩm quyền 

quyết định đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công quyết định thực 

hiện đánh giá khác quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này khi cần thiết. 

2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá dự án: 

a) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá ban đầu, đánh giá 

giữa kỳ và đánh giá kết thúc; 

b) Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 

đánh giá đột xuất, đánh giá tác động. 

Người có thẩm quyền quyết định đầu tư có thể giao cho chủ sử dụng hoặc cơ 

quan chuyên môn trực thuộc tổ chức thực hiện đánh giá tác động dự án do mình 

quyết định đầu tư; 

c) Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công tổ chức thực hiện các loại đánh 

giá theo kế hoạch và đánh giá đột xuất dự án thuộc phạm vi quản lý. 
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3. Nội dung đánh giá dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Điều 73 của 
Luật Đầu tư công. 

4. Đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công: 

a) Phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công: Tùy theo quy mô 
và tính chất của dự án, có thể sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu (giữa kết 

quả/số liệu thực tế thu thập tại thời điểm đánh giá và mục tiêu/kế hoạch đặt ra; 

hoặc giữa các thông số của dự án tại thời điểm đánh giá với các chỉ số tiêu chuẩn; 
hoặc kết hợp) hoặc phương pháp phân tích chi phí - lợi ích; 

b) Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công: Mức độ đạt được mục 
tiêu đầu tư dự án theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt; chỉ số khai thác, vận 

hành thực tế của dự án so với các chỉ số khai thác, vận hành của dự án đã được phê 

duyệt; tỷ suất hoàn vốn nội bộ (EIRR); các tác động kinh tế - xã hội, môi trường và 
các mục tiêu phát triển đặc thù khác (xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, hộ chính 

sách, đối tượng ưu tiên); các biện pháp để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực 

về xã hội, môi trường được thực hiện. 
  

Mục 3 

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN PPP 
 

Điều 56. Trách nhiệm giám sát dự án 

1. Cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP và nhà đầu tư tự tổ chức thực hiện 
theo dõi, kiểm tra quá trình đầu tư dự án theo nội dung được phê duyệt và hợp 

đồng dự án. 

2. Người có thẩm quyền phê duyệt dự án, cơ quan có thẩm quyền thực hiện 

theo dõi, kiểm tra dự án thuộc thẩm quyền. Việc kiểm tra được thực hiện như sau: 

a) Kiểm tra ít nhất một lần đối với các dự án do mình phê duyệt; 

b) Kiểm tra khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, 
tăng tổng vốn đầu tư. 
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3. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án thuộc 
phạm vi quản lý. 

4. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan có thẩm quyền và người có thẩm 
quyền phê duyệt dự án quyết định tổ chức kiểm tra dự án theo kế hoạch hoặc 
đột xuất. 

Điều 57. Nội dung giám sát của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và cơ 
quan ký kết hợp đồng dự án PPP 

1. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra việc 
thực hiện Hợp đồng dự án và báo cáo các nội dung sau: 

a) Tiến độ thực hiện hợp đồng dự án theo các mốc thời gian; 

b) Tình hình thực hiện dự án đầu tư: tiến độ thực hiện; khối lượng và giá trị 
khối lượng thực hiện; chất lượng công việc;  

c) Tình hình thực hiện huy động vốn đầu tư để thực hiện dự án (vốn nhà nước, 
vốn chủ sở hữu, vốn vay); 

d) Doanh thu thực tế của dự án; giá trị phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp 
dự án chia sẻ với nhà nước (nếu có); giá trị phần doanh thu giảm mà Nhà nước đã 
hoặc dự kiến thanh toán cho doanh nghiệp dự án (nếu có); 

đ) Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án 
và việc xử lý theo thẩm quyền; 

e) Đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền. 

2. Cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra 
và báo cáo nội dung sau: 

a) Việc lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán, ký kết Hợp đồng dự án; 

b) Tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 1 
Điều này; 
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c) Dự báo về các chi phí phát sinh cho phía Nhà nước trong giai đoạn 03, 05 

năm tới kể từ năm báo cáo; 

d) Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án 

và việc xử lý theo thẩm quyền; 

đ) Đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền. 

Điều 58. Nội dung giám sát của cơ quan có thẩm quyền và người có thẩm 

quyền phê duyệt dự án  

1. Theo dõi, kiểm tra việc lựa chọn nhà đầu tư, ký kết Hợp đồng dự án. 

2. Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Hợp đồng dự án. 

Điều 59. Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư  

1. Theo dõi, kiểm tra việc công bố dự án. 

2. Tổng hợp tình hình thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán, ký kết hợp 

đồng dự án. 

3. Tổng hợp tình hình thực hiện Hợp đồng dự án. 

4. Kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư của các bên ký kết Hợp 

đồng dự án trong việc thực hiện Hợp đồng dự án. 

5. Theo dõi, kiểm tra các nội dung khác theo quy định tại Điều 86 và Điều 87 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

Điều 60. Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, cơ 

quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án PPP theo 

quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Điều 61. Đánh giá dự án PPP 

1. Việc đánh giá dự án được thực hiện như sau: 
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a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ 
tướng Chính phủ, phải thực hiện đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc và đánh giá 
tác động; 

b) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Bộ trưởng, người 
đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về PPP 
phải thực hiện đánh giá kết thúc và đánh giá tác động; 

c) Ngoài các quy định tại điểm a và điểm b khoản này, cơ quan có thẩm quyền, 
người có thẩm quyền phê duyệt dự án và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư quyết định thực hiện đánh giá khác quy định tại khoản 4 
Điều 3 Nghị định này khi cần thiết. 

2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá dự án: 

a) Cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 
đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc; 

b) Người có thẩm quyền phê duyệt dự án chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 
đánh giá đột xuất, đánh giá tác động; 

c) Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức đối tác công tư thực 
hiện các loại đánh giá theo kế hoạch và đánh giá đột xuất dự án thuộc phạm vi 
quản lý. 

3. Nội dung đánh giá dự án PPP thực hiện theo quy định tại Điều 73 của Luật 
Đầu tư công. 

 
Mục 4 

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC 
NGOÀI ĐẦU TƯ CÔNG 

 
Điều 62. Trách nhiệm giám sát dự án 

1. Nhà đầu tư tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra quá trình đầu tư dự án 
theo nội dung và các chỉ tiêu được phê duyệt tại quyết định đầu tư. 
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2. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án 
thuộc thẩm quyền. Việc kiểm tra được thực hiện như sau: 

a) Kiểm tra ít nhất một lần đối với các dự án đầu tư từ nhóm B trở lên; 

b) Kiểm tra khi điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy 
mô, tăng tổng mức đầu tư. 

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, cơ quan có thẩm quyền quyết định 
sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư và cơ quan 

quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án thuộc phạm vi 

quản lý. 

4. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, cơ quan có thẩm quyền quyết định 
sử dụng vốn nhà nước để đầu tư quyết định tổ chức kiểm tra dự án theo kế hoạch 

hoặc đột xuất. 

Điều 63. Nội dung giám sát của nhà đầu tư 

Nhà đầu tư tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình thực hiện 
dự án và báo cáo nội dung sau: 

1. Tình hình thực hiện dự án đầu tư: tiến độ thực hiện; khối lượng và giá trị 
khối lượng thực hiện; chất lượng công việc; các biến động trong quá trình thực 

hiện dự án. 

2. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư: việc huy động vốn cho dự án (vốn 
nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn vay); giải ngân (tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh 

toán); quyết toán vốn dự án hoàn thành; nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) và việc 
xử lý. 

3. Tình hình khai thác, vận hành dự án: kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, 
thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát 

triển, tình hình tài chính của doanh nghiệp và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh 

vực hoạt động. 
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4. Việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng 

tài nguyên khoáng sản theo quy định. 

5. Việc thực hiện các nội dung quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu 

tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) và quyết định đầu tư Dự án. 

6. Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án thuộc 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

7. Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có). 

8. Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, khai thác, vận 

hành dự án và kết quả xử lý. 

Điều 64. Nội dung giám sát của người có thẩm quyền quyết định đầu tư 

1. Nội dung theo dõi: 

a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của nhà đầu tư; 

b) Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: tiến độ thực hiện; thực hiện kế hoạch 

vốn đầu tư; giải ngân, quyết toán vốn dự án hoàn thành; nợ đọng xây dựng cơ bản 

(nếu có) và việc xử lý; khó khăn, vướng mắc, phát sinh ảnh hưởng đến việc thực 

hiện dự án và kết quả xử lý; 

c) Tổng hợp tình hình tổ chức khai thác, vận hành dự án; khó khăn, vướng 

mắc, phát sinh chính ảnh hưởng đến quá trình khai thác, vận hành dự án và kết quả 

xử lý; 

d) Tổng hợp tình hình thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất 

đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy định; 

đ) Tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung khác quy định tại quyết định đầu 

tư dự án;  

e) Việc chấp hành các biện pháp xử lý của nhà đầu tư; 

g) Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá 

thẩm quyền theo quy định. 
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2. Nội dung kiểm tra: 

a) Việc chấp hành quy định về: giám sát, đánh giá đầu tư; đấu thầu; đền bù giải 
phóng mặt bằng, tái định cư; sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; 
bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; giải quyết các 
vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; nghiệm thu đưa dự án vào 
hoạt động; quản lý, vận hành dự án; bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng 
tài nguyên khoáng sản (nếu có); 

b) Việc quản lý thực hiện dự án; 

c) Tiến độ thực hiện dự án; 

d) Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án; 

đ) Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện. 

Điều 65. Nội dung giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và 
cơ quan có thẩm quyền quyết định việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư 

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tổng hợp tình hình thực hiện dự án và 
kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu 
tư của nhà đầu tư. 

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư 
tổng hợp tình hình thực hiện dự án và kiểm tra việc chấp hành các quy định trong 
việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư dự án của nhà đầu tư. 

Điều 66. Nội dung giám sát đầu tư của cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan 
quản lý nhà nước về đầu tư 

1. Nội dung theo dõi: 

a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của nhà đầu tư; 

b) Tổng hợp tình hình thực hiện dự án; 

c) Tổng hợp tình hình tổ chức khai thác, vận hành dự án; 

d) Tổng hợp tình hình thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất 
đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy định; 
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đ) Tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung khác quy định tại quyết định đầu 
tư dự án. 

2. Nội dung kiểm tra: 

a) Việc thực hiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); 

b) Tiến độ thực hiện dự án; 

c) Việc đáp ứng điều kiện đầu tư, điều kiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và việc thực 

hiện các cam kết của nhà đầu tư (nếu có); 

d) Việc chấp hành quy định về giám sát, đánh giá đầu tư và chế độ báo cáo 

thống kê theo quy định; 

đ) Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện. 

Điều 67. Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện giám sát dự án đầu tư sử dụng vốn 

nhà nước ngoài đầu tư công theo các nội dung sau: 

1. Nội dung theo dõi: 

a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của nhà đầu tư theo quy định của pháp 
luật chuyên ngành; 

b) Tình hình thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, công nghệ, sử dụng 
đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy định; 

c) Việc chấp hành các biện pháp xử lý của nhà đầu tư. 

2. Nội dung kiểm tra: 

a) Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị và quy 
hoạch sử dụng đất; 

b) Việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, công nghệ, sử dụng đất đai, 
sử dụng tài nguyên khoáng sản (nếu có); 
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c) Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; 

d) Việc áp dụng và chấp hành quy định của pháp luật chuyên ngành đối với 
dự án. 

Điều 68. Đánh giá dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công 

1. Việc đánh giá dự án được thực hiện như sau: 

a) Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A phải thực hiện đánh giá giữa kỳ, 
đánh giá kết thúc và đánh giá tác động; 

b) Dự án nhóm B phải thực hiện đánh giá kết thúc và đánh giá tác động; 

c) Ngoài các quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người có thẩm quyền 
quyết định đầu tư, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và cơ quan quản lý nhà 
nước về đầu tư quyết định thực hiện đánh giá khác quy định tại khoản 4 Điều 3 
Nghị định này khi cần thiết. 

2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá dự án: 

a) Nhà đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ và đánh giá 
kết thúc; 

b) Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 
đánh giá đột xuất, đánh giá tác động; 

c) Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước 
tổ chức thực hiện các loại đánh giá theo kế hoạch và đánh giá đột xuất dự án thuộc 
phạm vi quản lý. 

3. Nội dung đánh giá dự án áp dụng theo quy định tại Điều 73 của Luật Đầu 
tư công. 

 
Mục 5 

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ  
DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC 

 
Điều 69. Trách nhiệm giám sát dự án 
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1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án. 

2. Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án trong phạm vi 
quản lý. Việc kiểm tra được thực hiện ít nhất một lần đối với mỗi dự án. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước chuyên 
ngành thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án trong phạm vi quản lý. 

4. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước chuyên 
ngành và cơ quan đăng ký đầu tư quyết định tổ chức kiểm tra dự án theo kế hoạch 
hoặc đột xuất. 

Điều 70. Nội dung giám sát của nhà đầu tư 

Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án và 
báo cáo các nội dung sau: 

1. Tiến độ thực hiện dự án và tiến độ thực hiện mục tiêu của dự án. 

2. Tiến độ góp vốn đầu tư, vốn điều lệ, góp vốn pháp định (đối với các ngành, 
nghề đầu tư kinh doanh có yêu cầu phải có vốn pháp định). 

3. Tình hình khai thác, vận hành dự án: Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, 
thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát 
triển, tình hình tài chính của doanh nghiệp và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh 
vực hoạt động. 

4. Việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng 
tài nguyên khoáng sản theo quy định. 

5. Việc thực hiện quy định tại văn bản quyết định hoặc chấp thuận chủ trương 
đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có). 

6. Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án thuộc 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

7. Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có). 

Điều 71. Nội dung giám sát của cơ quan đăng ký đầu tư 

1. Nội dung theo dõi: 
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a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của nhà đầu tư; 

b) Tổng hợp tình hình thực hiện dự án; 

c) Tổng hợp tình hình khai thác, vận hành dự án; 

d) Tổng hợp tình hình thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất 
đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản của dự án; 

đ) Việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế; 

e) Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, các vấn đề vượt 
quá thẩm quyền. 

2. Nội dung kiểm tra: 

a) Việc thực hiện quy định tại văn bản quyết định hoặc chấp thuận chủ trương 
đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); 

b) Tiến độ thực hiện dự án, gồm tiến độ thực hiện vốn đầu tư, trong đó có vốn 
vay và tiến độ thực hiện mục tiêu dự án; 

c) Việc đáp ứng điều kiện đầu tư, điều kiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và việc thực 
hiện các cam kết của nhà đầu tư (nếu có); 

d) Việc chấp hành quy định về giám sát, đánh giá đầu tư và chế độ báo cáo 
thống kê theo quy định; 

đ) Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện. 

Điều 72. Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư 

1. Nội dung theo dõi: 

a) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan đăng ký đầu tư; 

b) Việc chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan đăng ký đầu tư; 

c) Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định này. 

2. Nội dung kiểm tra: 

a) Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch có liên quan theo pháp luật về 
quy hoạch; 
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b) Việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan 
đăng ký đầu tư theo các quy định của pháp luật; 

c) Quy định ưu đãi đối với dự án đầu tư; 

d) Việc giám sát, đánh giá và hỗ trợ đầu tư sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư; 

đ) Thực hiện chức năng cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo về tình hình thực 
hiện dự án đầu tư theo quy định; 

e) Các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định này. 

Điều 73. Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện giám sát dự án đầu tư sử dụng 
nguồn vốn khác theo các nội dung quy định tại Điều 67 Nghị định này.  

Điều 74. Đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác 

1. Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá dự án: 

a) Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án thuộc diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư phải đánh giá kết thúc; 

b) Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư tổ chức thực 
hiện đánh giá đột xuất và đánh giá tác động khi cần thiết. 

2. Nội dung đánh giá kết thúc: 

a) Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, các nguồn lực đã huy động, tiến độ 
thực hiện, lợi ích dự án; 

b) Đề xuất và kiến nghị. 

3. Nội dung đánh giá tác động: 

a) Thực trạng việc khai thác, vận hành dự án; 

b) Tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; 

c) Đề xuất và kiến nghị. 
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4. Nội dung đánh giá đột xuất: 

a) Sự phù hợp của kết quả thực hiện dự án so với mục tiêu đầu tư; 

b) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc so với quy định tại văn bản quyết 
định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); 

c) Xác định những phát sinh ngoài dự kiến (nếu có) và nguyên nhân; 

d) Ảnh hưởng của những phát sinh ngoài dự kiến đến việc thực hiện dự án, khả 
năng hoàn thành mục tiêu của dự án; 

đ) Đề xuất và kiến nghị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Xem tiếp Công báo số 513 + 514) 




